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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí
Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban VHGDTNTN&NĐ) đã tổ chức giám sát việc thi hành Luật Báo chí. Ngày 03/01/2014, Thường trực Ủy ban đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí. Đoàn công tác của Ủy ban đã khảo sát thực tiễn tại các tỉnh, thành phố: Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Bình Dương…; tổ chức hội nghị tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực báo chí. Ngày 19/9/2014, Ủy ban đã họp phiên toàn thể để thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ xin báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÁO CHÍ

1. Công tác quản lý nhà nước về báo chí

1.1. Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Luật Báo chí ban hành năm 1989 và được sửa đổi, bổ sung năm 1999. Sau 15 năm thi hành, Luật Báo chí cùng hệ thống văn bản dưới luật đã tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ cho quản lý lĩnh vực báo chí.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có tới 50 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quản lý hoạt động báo chí, đó là chưa kể các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và VBQPPL của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Trong quá trình thi hành Luật Báo chí, không ít VBQPPL về báo chí đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế nhiều lần để phù hợp với thực tiễn phát triển của hoạt động báo chí như: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 25/2013/QĐ-TTg. Quy định về chế độ nhuận bút đã được sửa đổi bổ sung 3 lần
. Đặc biệt là quy định về xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí được sửa đổi, bổ sung đến 4 lần
... 

 Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và xu hướng hội tụ thông tin, hoạt động báo chí đã có những thay đổi vượt bậc. Trước thực tế đó, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã ban hành nhiều văn bản kịp thời điều chỉnh như: Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình (PT-TH); Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử; Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg… 
Tuy nhiên, việc ban hành các VBQPPL về báo chí còn có một số hạn chế, bất cập. Cụ thể như sau:
1.1.1. Một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí

- Theo quy định của Luật Báo chí, cơ quan báo chí là cơ quan thực hiện một loại hình báo chí, nhưng thực tế hiện nay phần lớn các cơ quan báo chí thực hiện 2 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử), một số cơ quan báo chí thực hiện 3 loại hình báo chí
, cá biệt có những cơ quan báo chí thực hiện cả 4 loại hình báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là vấn đề cần sửa đổi trong Luật cho phù hợp với thực tiễn.

·  Về trách nhiệm của báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân:
Điều 5 Luật Báo chí quy định: “Cơ quan báo chí có trách nhiệm: 1) Đăng, phát sóng tác phẩm, ý kiến của công dân; trong trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời và nêu rõ lý do; 2) Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến”. Thực tế cho thấy quy định này thiếu tính khả thi và hầu như cơ quan báo chí nào cũng vi phạm. Báo chí không thể đăng hoặc phát sóng mọi tác phẩm, ý kiến của công dân, đồng thời cũng không có khả năng trả lời từng công dân và nêu rõ lý do không đăng hoặc phát sóng tác phẩm, ý kiến của họ. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo các báo nhận được là rất lớn, nếu các cơ quan báo chí không chọn lọc mà đăng tải hoặc phát sóng toàn bộ thì làm tăng trang báo, tăng thời lượng phát sóng một cách không hợp lý. Hơn nữa, cơ quan báo chí cũng không thể đăng hoặc phát sóng các ý kiến khiếu nại, tố cáo chưa qua điều tra, xác minh; cũng không đủ biên chế và điều kiện để điều tra, xác minh vụ việc theo đơn thư gửi đến; mà thông thường, chỉ có thể làm công văn chuyển đơn của công dân đến cơ quan hữu quan xử lý. 

· Về lưu chiểu báo chí:
Điều 16 Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định: “Báo in xuất bản hàng ngày phải nộp lưu chiểu trước 8 giờ sáng hàng ngày. Báo in không ra hàng ngày nộp lưu chiểu trước khi phát hành 6 tiếng đồng hồ. Quy định này không phù hợp với thực tiễn vì báo thường phát hành sớm, cơ quan nhận lưu chiểu không có điều kiện nhận báo đúng thời gian theo luật định. 

Cũng theo Điều 16 Nghị định 51/2002/NĐ-CP:“Chương trình phát thanh, truyền hình đã phát sóng, báo điện tử đã phát trên mạng phải lưu giữ văn bản tại cơ quan báo chí ít nhất 6 tháng, lưu giữ các phim, băng, đĩa ghi âm, ghi hình đã phát trên sóng, trên mạng ít nhất 30 ngày”. Quy định trên là không hợp lý vì cơ quan báo chí có thể thay hoặc hủy sản phẩm vi phạm.

- Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí:

Khoản 3 Điều 13 Luật Báo chí quy định: “Người đứng đầu cơ quan báo chí lãnh đạo và quản lý cơ quan báo chí về mọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan chủ quản và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí”. Quy định này không còn phù hợp khi mà trên thực tế, hầu hết các cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, nhiều ấn phẩm báo chí. Người đứng đầu không thể kiểm soát toàn bộ ấn phẩm báo chí mà phân cho một số người trực tiếp phụ trách, nên không thể đòi hỏi người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mà chỉ cần liên đới trách nhiệm đối với mỗi sai phạm của từng ấn phẩm báo chí. 

1.1.2. Một số quy định chồng chéo và thiếu thống nhất 
- Về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí:
Nghị định 159/2013/NÐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt báo chí thuộc thanh tra chuyên ngành TT&TT, Chánh thanh tra Sở TT&TT, Chánh thanh tra Bộ TT&TT và Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều VBQPPL của các ngành khác nhau quy định việc xử phạt VPHC trong hoạt động báo chí. Hơn nữa, mức xử lý vi phạm trong một số trường hợp còn thiếu nhất quán. Ví dụ, cùng một lỗi vi phạm về thông tin không đúng sự thật của các tổ chức và cá nhân, nhưng mỗi cơ quan lại áp dụng mức phạt khác nhau
. 

- Về bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí:
Điều 12 Luật Báo chí quy định: “Cơ quan chủ quản bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí trực thuộc sau khi trao đổi ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí”. Trong khi đó, Điều 6 Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí lại yêu cầu cơ quan báo chí phải thỏa thuận với cơ quan quản lý nhà nước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cả cấp phó của người đứng đầu.
1.1.3. Một số vấn đề chưa quy định hoặc quy định thiếu cụ thể
Luật Báo chí hiện hành chưa có quy định điều chỉnh hoạt động của báo điện tử. Nhiều quy định quản lý báo chí không phù hợp khi áp dụng với loại hình báo điện tử. Ví dụ, báo điện tử không xuất bản theo kỳ mà cập nhật tin, bài đến từng phút; khi phát hiện sai sót, có thể chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ từng phần, thậm chí gỡ bỏ cả bài ra khỏi trang báo. Do vậy, rất khó xác định bản nào được coi là bản gốc để lưu chiểu, lưu trữ cũng như khó có căn cứ để khởi kiện hoặc buộc cải chính khi báo có sai phạm. Một đặc điểm đáng chú ý nữa của báo điện tử là khả năng tương tác tức thời với độc giả. Báo có thể nhận được ngay ý kiến phản hồi đối với từng bài báo hoặc tổ chức các diễn đàn trực tuyến, thu hút công chúng tham gia, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Bản thân các báo điện tử cũng luôn có nguy cơ bị kẻ xấu chèn thông tin không lành mạnh, ngoài ý muốn, làm ảnh hưởng đến uy tín của báo và gây nhiễu loạn thông tin. 

Luật Báo chí hiện hành dành một điều để quy định về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí (Điều 28). Tuy nhiên, quy định về các hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong Luật vẫn còn thiếu cụ thể. 

Các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có chức vụ trả lời trên báo chí; trả lời đơn thư của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến; quy định về giao ban báo chí; thủ tục giải thể cơ quan báo chí, hoạt động xã hội của cơ quan báo chí; quyền, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn chưa được quy định trong Luật. Bên cạnh đó Luật còn thiếu các quy định điều chỉnh những hoạt động xuyên biên giới bằng các phương tiện truyền thông như phỏng vấn qua điện thoại, thư điện tử và các hình thức truyền hình trên mạng internet. Ngoài ra, trong hệ thống VBQPPL chưa quy định danh hiệu cao quý nào tôn vinh Nhà báo mặc dù để có tác phẩm hay, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, tác động tích cực tới toàn xã hội, nhà báo nhiều khi phải đối mặt với những hiểm nguy, thậm chí đe dọa tính mạng. 

1.2. Về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí
1.2.1. Về quy hoạch báo chí

Về báo in, tính đến tháng 12 năm 2013, cả nước có 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm, trong đó có 199 cơ quan báo
; 639 tạp chí
. 

Về báo nói, báo hình, hiện cả nước có 67 đài PT-TH (3 đài Trung ương
, 64 đài địa phương
) với tổng số 179 kênh chương trình PT-TH quảng bá
. Bên cạnh hệ thống PT-TH quảng bá, hệ thống truyền hình trả tiền phát triển mạnh mẽ với 33 đơn vị cung cấp truyền hình cáp, 73 kênh truyền hình và 9 kênh phát thanh trên hệ thống truyền hình trả tiền
. Ngoài ra, hiện nay một số cơ quan, đơn vị đã thành lập các kênh truyền hình riêng như: Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình An ninh, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Truyền hình Nhân dân. Thêm vào đó, các đài truyền hình còn biên tập hàng chục kênh truyền hình nước ngoài để phát sóng phục vụ nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. 

Công nghệ truyền dẫn, phát sóng PT-TH có bước phát triển mạnh, từ công nghệ analog đến truyền dẫn kỹ thuật số (digital), cáp quang, vệ tinh và công nghệ IPTV (Internet Protocol Television - truyền hình giao thức Internet). Theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg về Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, công nghệ truyền dẫn analog sẽ được thay thế hoàn toàn bởi công nghệ kỹ thuật số trước năm 2020.

Về báo điện tử, hiện nay cả nước có 96 cơ quan báo điện tử được cấp phép
. Ngoài ra, có 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí. 

Kết quả giám sát cho thấy, hiện nay đang có sự bất cập trong hệ thống cơ quan báo chí, đặc biệt là hệ thống PT-TH. Ngoài các đài PT-TH Trung ương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có 1 đài PT-TH với hạ tầng truyền dẫn phát sóng riêng. Trong khi đó năng lực thực tế của đa số các đài địa phương chỉ sản xuất 1 - 2 giờ chương trình tin tức địa phương mình, còn chủ yếu là tiếp sóng đài trung ương và chiếu phim giải trí gây lãng phí lớn trong đầu tư. Riêng Đài Truyền hình trung ương, ngoài cơ sở chính ở Hà Nội còn có 5 chi nhánh truyền hình khu vực (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ). Việc hoạt động của các đài khu vực song song với các đài địa phương trên cùng địa bàn dẫn đến tình trạng chồng lấn sóng, trùng lắp thông tin, cạnh tranh không lành mạnh về quảng cáo.

Ngoài đài PT-TH cấp tỉnh, còn có hệ thống đài PT-TH cấp huyện. Các đài này ngoài việc tiếp sóng, một số đài cũng làm nhiệm vụ sản xuất tin, bài và đưa tin trực tiếp từ cơ sở như một cơ quan báo chí, tuy nhiên do chưa được coi là cơ quan báo chí nên chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để hệ thống này được quản lý và hoạt động hiệu quả.

Về báo in, ngoài các tờ báo ở trung ương, hầu như mỗi tỉnh đều có ít nhất một tờ báo địa phương. Các bộ, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp (các viện nghiên cứu, trường học, hội nghề nghiệp) đều có báo, tạp chí chuyên ngành của mình. Ngoài ấn phẩm chính, nhiều cơ quan báo chí xin phép xuất bản thêm một hoặc một vài ấn phẩm phụ (phụ trang, phụ bản, chuyên san…). Ngoài một số ít báo điện tử là cơ quan báo chí chính thức, đa số cơ quan báo in đều có ấn phẩm điện tử (phiên bản điện tử của báo in, nhưng thực chất hoạt động như báo điện tử).

Việc cho phép cơ quan báo chí ra thêm nhiều ấn phẩm phụ, nhiều kênh truyền hình còn chưa căn cứ vào nhu cầu cũng như năng lực thực tế của cơ quan báo chí, lại thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nên không ít ấn phẩm trong số đó để tư nhân thao túng nội dung, ảnh hưởng đến chất lượng và sự nghiêm túc, lành mạnh của thị trường báo chí. 

Sự phát triển đa dạng các loại hình báo chí và mô hình hoạt động của cơ quan báo chí hiện nay đòi hỏi cần có lộ trình quy hoạch phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chưa làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ để tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí về cơ sở vật chất kỹ thuật, trùng lặp về tôn chỉ mục đích, đặc biệt trong lĩnh vực PT-TH. Ngày 30/12/2008, Bộ TT&TT mới chỉ ban hành Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD về công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in trên cả nước. Còn Đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Điều đó khiến cả Trung ương và các địa phương đều lúng túng trong việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ quan báo chí.

1.2.2. Về công tác tổ chức và quản lý thông tin báo chí
Các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; phối hợp với các cơ quan chủ quản, các bộ, ngành trong chỉ đạo, cung cấp thông tin đối với các trường hợp đột xuất, bất thường.

Công tác tổ chức và quản lý thông tin báo chí còn được thực hiện thông qua công tác giao ban báo chí. Luật Báo chí hiện hành không quy định về giao ban báo chí. Công tác giao ban báo chí được thực hiện theo Quyết định số 155-QĐ/TW ngày 23/4/2008 của Ban Bí thư
, do Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với ngành Thông tin truyền thông và Hội Nhà báo cả ở cấp Trung ương và địa phương. Thông qua giao ban báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin; tuyên truyền các vấn đề quan trọng của đất nước
, cung cấp thông tin về các vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác giao ban báo chí mỗi nơi thực hiện một kiểu và ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu định hướng thông tin. Đây là vấn đề cần nghiên cứu, luật hóa trong lần sửa đổi sắp tới để công tác này thực sự đạt hiệu quả. 

 1.2.3. Về công tác lưu chiểu báo chí

Qua giám sát cho thấy, việc nộp lưu chiểu của một số cơ quan báo chí chưa đầy đủ. Mặt khác, Sở TT&TT một số tỉnh, thành phố chưa kịp thời nhắc nhở các cơ quan báo chí nộp lưu chiểu theo quy định. Một số Sở TT&TT chưa bố trí được kho lưu chiểu để lưu trữ các ấn phẩm báo chí. Việc đọc lưu chiểu của cơ quan quản lý nhà nước đối với báo chí với mục đích hậu kiểm, do vậy, không có khả năng ngăn chặn sai sót của báo chí. 

1.2.4. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí

Nhìn chung công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí, trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ làm công tác báo chí được các cơ quan chức năng quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam đã mở các lớp đào tạo kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên, họa sĩ trình bày; bồi dưỡng kiến thức quản lý cho lãnh đạo báo, đài; tổ chức đi tìm hiểu về quản lý báo chí, truyền thông ở một số nước. Năm 2013, 180 nhà báo đã được thi nâng ngạch phóng viên chính, biên tập viên chính. Số lượng nhà báo được đào tạo chính trị tăng khoảng 14%/năm. Ngoài ra, Bộ TT&TT kết hợp với Chính phủ Thụy Điển đã bồi dưỡng cho hơn 3.000 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí để nâng cao kỹ năng làm báo và quản lý báo chí.

Tuy nhiên, số lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ TT&TT và Hội Nhà báo tổ chức còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, đặc biệt là các lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo cơ quan báo chí. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa phong phú, đa dạng, cập nhật; chưa tiếp cận công nghệ truyền thông tiên tiến của thế giới; nặng về lý thuyết mà thiếu thực hành. 

1.2.5. Về công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm 

Về công tác khen thưởng, Bộ TT&TT hằng năm tổ chức giải báo chí toàn quốc, trao giải cho những nhà báo, cơ quan báo chí có tác phẩm chất lượng cao
.

 Về công tác xử lý vi phạm, trong những năm gần đây, Bộ TT&TT đã có nhiều cố gắng trong việc thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Theo báo cáo của Bộ TT&TT, chỉ tính riêng năm 2013, Bộ TT&TT đã xử lý 49 trường hợp, trong đó phạt tiền 34 trường hợp với tổng số tiền 324 triệu đồng, cảnh cáo 1 trường hợp, nhắc nhở 14 trường hợp, thu hồi thẻ nhà báo 3 trường hợp, tịch thu tang vật vi phạm 01 trường hợp, thu hồi 3 tên miền “.vn”, chấn chỉnh các lỗi vi phạm nhẹ. Riêng tháng 8/2014, Bộ TT&TT đã xử phạt 4 báo điện tử với tổng số tiền phạt lên đến 387 triệu đồng. Đặc biệt là Báo điện tử Tri thức trẻ bị đình bản 3 tháng và xử phạt hành chính 207 triệu đồng, đây là số tiền phạt lớn nhất đối với một cơ quan báo chí từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, vẫn còn không ít sai phạm của các cơ quan báo chí chưa được các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng mức, dứt điểm. Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đối với cơ quan báo chí đóng trên địa bàn; còn đùn đẩy trách nhiệm xử lý cho cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương trong việc giải quyết sai phạm về báo chí xảy ra trên địa bàn.
1.2.6. Về quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí
Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay có 30 văn phòng báo chí nước ngoài với 35 phóng viên nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam và trung bình hằng năm có khoảng 230 đoàn với hơn 1000 phóng viên nước ngoài vào nước ta tác nghiệp
; có 5 cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam mở cơ quan thường trú (CQTT) ở nước ngoài là Thông tấn xã Việt Nam
, Đài Truyền hình Việt Nam
, Đài Tiếng nói Việt Nam
, Báo Nhân Dân
 và Báo Thanh Niên
 với tổng số 53 CQTT, trong đó Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cho các CQTT của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân. 

Trong thời gian qua, mạng lưới CQTT của các cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài đã làm tốt công tác thông tin, giúp dư luận trong nước hiểu rõ hơn về mọi mặt của tình hình thế giới và khu vực cũng như quan hệ đối ngoại của Việt Nam; chủ động nguồn tin, không bị lệ thuộc vào các hãng thông tấn nước ngoài; thông tin được cập nhật, khách quan, chân thực, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin; đồng thời phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài còn một số bất cập. 
Hiện nay, hoạt động của các CQTT của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài vẫn thực hiện theo Nghị định 98/1997/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 97/1997/TTLB-VHTT-NG, được ban hành cách đây 17 năm, đến nay đã lạc hậu và bộc lộ nhiều bất cập.

 Quy hoạch mạng lưới CQTT của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 (ban hành theo Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ) quy định: “mạng lưới các CQTT được thiết lập trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất của các văn phòng đại diện cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam ở nước ngoài và sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam, bảo đảm hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, tránh lãng phí”. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số địa bàn lớn như Bắc Kinh, Băng-cốc, Mat-xcơ-va, cùng một thành phố có đến 3 - 4  trụ sở của các CQTT, ít có sự phối hợp với nhau trong hoạt động báo chí. Hoạt động của các CQTT còn mang tính riêng rẽ, chủ yếu chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ các cơ quan chủ quản trong nước. 
Thêm vào đó, quan hệ và sự phối hợp giữa cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các CQTT chưa chặt chẽ, còn mang tính sự vụ. Cơ sở vật chất của một số CQTT còn hạn chế khiến cho việc tác nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 12 Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài
 thì “cơ quan báo chí muốn lập CQTT ở nước ngoài phải xin phép Bộ VH-TT”, tuy nhiên trên thực tế việc thành lập CQTT của các cơ quan báo chí lại do nhiều cơ quan khác nhau cho phép (ví dụ như: CQTT Báo Nhân Dân được thành lập trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; các CQTT của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; CQTT của Báo Thanh niên tại Thái Lan được thành lập theo sự chấp thuận của Bộ VH-TT). 

Những bất cập trên cần được điều chỉnh khi sửa Luật Báo chí. 
2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

2.1. Về đội ngũ nhà báo

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các cơ quan báo chí và số lượng ấn phẩm báo chí, trong những năm vừa qua, đội ngũ làm báo cũng tăng lên nhanh chóng về số lượng, từ 25.000 người - năm 2005 lên tới gần 40.000 người - năm 2014 (tăng khoảng 6,5%/năm), trong đó có khoảng 18.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Riêng số lượng cán bộ, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực PT-TH đã lên đến 13.000 người.

Đa số các nhà báo đều có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó, cử nhân chính trị khoảng 5% và cao cấp chính trị là 3%. Số lượng nhà báo là đảng viên khoảng 30%. Đa số lãnh đạo các cơ quan báo chí đều có trình độ cao cấp chính trị. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực báo chí đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; số người làm báo có trình độ dưới đại học đã giảm trung bình khoảng 1%/năm. Theo số liệu từ Bộ TT&TT, từ năm 2009 đến năm 2013, tỷ lệ nhân lực ngành báo chí có trình độ đại học tăng từ 85% lên 91% và trên đại học là từ 4% lên 4,9%. 

Với trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong chuyên nghiệp, với nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề, quả cảm, các phóng viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hiểm nguy, đến mọi miền của tổ quốc, đem đến cho bạn đọc những thông tin nóng hổi, cập nhật về mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, thực hiện sứ mệnh của báo chí.
Bên cạnh đó, có một bộ phận phóng viên, biên tập viên chưa vững vàng về bản lĩnh chính trị, chưa tu dưỡng về đạo đức nhà báo, chưa nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, viết bài còn cẩu thả, hời hợt. Thậm chí không ít nhà báo chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của nhà báo, lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, địa phương; thông tin sai sự thật gây thiệt hại kinh tế, làm ảnh hưởng uy tín của cá nhân và doanh nghiệp, vi phạm Khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí, gây tác động xấu đến uy tín của báo chí. 
Về quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Khoản 1 Điều 15 Luật Báo chí quy định nhà báo được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế không ít nhà báo bị cản trở, đe dọa, thu giữ phương tiện, tài liệu, thậm chí bị uy hiếp tính mạng trong khi tác nghiệp mà chưa được các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ. Điều 7 Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí chưa đủ sức răn đe. Việc xử lý vi phạm đa phần mới chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính hoặc hòa giải, rất ít trường hợp bị khởi tố hình sự vì phải phụ thuộc vào kết quả giám định mức độ thương tật và giá trị tài sản bị thiệt hại của nhà báo. Cán bộ tiến hành tố tụng thường chỉ xem xét và xử lý vụ việc hành hung nhà báo như đối với các tranh chấp dân sự thông thường, chỉ khi đủ yếu tố về tổn hại sức khỏe (từ 11% trở lên) hoặc tài sản (sau giám định) thì mới khởi tố để điều tra, trong khi đa số các trường hợp cản trở nhà báo tác nghiệp đều nhằm ngăn chặn nhà báo thu thập hoặc công bố thông tin chứ không nhằm gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản của nhà báo. 

2.2. Việc thực hiện chức năng thông tin của báo chí 

Về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân,... tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tệ nạn xã hội; đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, văn hóa. Báo chí cũng góp phần quan trọng trong tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ; góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của nhân dân.

Trong công tác thông tin đối ngoại, báo chí góp phần làm cho người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu biết nhiều hơn và đúng đắn hơn về đất nước, con người Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, hoạt động báo chí còn bộc lộ không ít hạn chế: thông tin chủ yếu mang tính phản ánh; chưa nhiều thông tin mang tính phân tích, đánh giá, bình luận; còn ít tính phát hiện và dự báo; trong một số trường hợp thông tin chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, chưa đề cập nhiều đến các chủ đề bạn đọc quan tâm. Các thông tin về đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch; thông tin phản hồi, định hướng dư luận mặc dù có chú trọng, nhưng hiệu quả chưa cao. 

Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí còn thiếu nhạy bén chính trị, gây bất lợi cho hoạt động kinh tế, đối ngoại, làm phương hại đến lợi ích của đất nước; khai thác, sử dụng thông tin của báo chí nước ngoài thiếu chọn lọc. Không ít cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, xa rời đối tượng phục vụ. Kết quả giám sát cho thấy, báo của Bộ/ngành thường ít đăng các thông tin tiêu cực về Bộ/ngành mình; báo địa phương lại thường đề cập đến các vấn đề của địa phương khác. Một số tờ báo đưa quá nhiều thông tin tiêu cực và mặt trái của xã hội; nhiều bài viết mang yếu tố giật gân, câu khách,... không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, làm giảm tính định hướng giáo dục của báo chí. Việc đăng thông tin sai sự thật, xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân, gây hậu quả xấu có chiều hướng gia tăng. Điều đáng lo ngại là không ít tin, bài trên báo chí chính thống sai phạm do khai thác nguồn tin từ các trang mạng xã hội, mà chưa được kiểm chứng. Hiện tượng sao chép tin, bài giữa các báo mà không xin phép, không trích nguồn đang diễn ra khá phổ biến, khiến những cơ quan báo chí làm việc nghiêm túc phải chịu thiệt thòi. Một số trường hợp sai phạm lặp lại ở hàng loạt ấn phẩm báo chí khác nhau, đặc biệt đối với báo điện tử. Những tiêu cực trên phần nào làm giảm niềm tin của người dân vào cơ quan báo chí và nhà báo.
2.2.1. Về trả lời trên báo chí 

Điều 8 Luật Báo chí quy định: “Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí; các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên báo chí. Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề báo chí đã thông tin, cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời.” 

Kết quả giám sát cho thấy, việc trả lời trên báo chí của các cơ quan chức năng chưa được nghiêm túc thực hiện. Năm 2013, chỉ khoảng 30% tổng số thư do Đài Tuyền hình TP. Hồ Chí Minh chuyển đi được các cơ quan chức năng xử lý, của Báo Thanh Niên là 27,8%, Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh là 25%, Báo Tuổi trẻ chỉ đạt 22%. Nguyên nhân một phần do cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền chưa nắm rõ được trách nhiệm của việc xử lý khiếu nại quy định trong Luật Báo chí. Bên cạnh đó còn do các quy định về trách nhiệm trả lời báo chí trong các văn bản pháp luật còn chung chung, chưa quy định chế tài buộc cơ quan nhà nước phải trả lời cơ quan báo chí, nhất là khi nội dung vụ việc báo chí đề cập đến có liên quan đến tiêu cực của cơ quan nhà nước.

2.2.2. Về cải chính trên báo chí 

Trong những năm gần đây, việc đưa thông tin sai sự thật trên báo chí có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của Bộ TT&TT, hành vi thông tin sai sự thật chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số vụ vi phạm về báo chí. Năm 2009 là 22,5%, năm 2010 là 24% và trong 7 tháng năm 2011 là 33%. Thông tin sai sự thật thể hiện ở nhiều mảng bài viết về các vụ tiêu cực xã hội, đời sống cá nhân, lịch sử dân tộc, chính sách của Nhà nước, chủ quyền quốc gia… Điều này có thể dẫn đến thiệt hại rất lớn cả về vật chất và tinh thần cho tổ chức, cá nhân bị đăng thông tin sai.

Qua giám sát cho thấy hầu hết các cơ quan báo chí đã thực hiện việc cải chính khi đăng thông tin sai sự thật. Tuy nhiên việc đăng cải chính trên báo chí chưa thực sự nghiêm túc. Không ít cơ quan báo chí khi đăng bài thì giật tít lớn, dành diện tích đáng kể, ở vị trí bắt mắt, nhưng khi cải chính lại chỉ dành diện tích rất khiêm tốn và ở góc khuất, ít người để ý. Một số cơ quan báo chí cho đăng bài viết trên cả báo in và trang tin điện tử nhưng khi cải chính chỉ thực hiện trên báo in hoặc trên trang tin điện tử. Một số cơ quan báo chí không đăng rõ tên mục “Cải chính” mà chỉ là “Nói lại cho rõ”, hoặc “Trở lại vụ việc….”.  Điều này gây bức xúc cho đối tượng bị đăng thông tin sai.

Khoản 1 Điều 9 Luật Báo chí quy định: báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả. Trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng kết luận đó. Điều 4 Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định: “Cơ quan báo chí phải đăng, phát văn bản kết luận vào đúng vị trí với cùng một kiểu, cỡ chữ (đối với báo in, báo điện tử), đúng chuyên mục đã phát sóng (đối với báo nói, báo hình) mà báo chí đã đăng, phát thông tin trên”. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này rất khó thực hiện vì khi đăng có thể đưa tít bài ở trang 1, đăng nội dung ở trang trong, nhưng khi cải chính thì thường đăng cả tít bài và nội dung ở trang trong; cũng khó để cơ quan báo nói, báo hình thực hiện cải chính đúng chuyên mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng thông tin. Đây là vấn đề cần được quan tâm khi sửa đổi Luật Báo chí cho phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí mà vẫn đảm bảo được quyền lợi của người khiếu nại. 

2.2.3. Về cung cấp thông tin cho báo chí
Điều 7 Luật Báo chí quy định: “Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí”. Từ quy định có tính nguyên tắc của Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg). Quy chế này đã giúp hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí đi vào nề nếp. Cơ quan báo chí có địa chỉ liên hệ cụ thể để lấy thông tin chính thống, chính xác, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều cơ quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Một số đơn vị như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước VN, Bộ Y tế đã chủ động họp báo, cung cấp thông tin khi có các vấn đề nóng được dư luận quan tâm. 

Tuy nhiên ở một số nơi, việc thực hiện Quy chế còn mang tính hình thức. Một số cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương cử những người không đủ thẩm quyền cung cấp thông tin hoặc chậm đưa thông tin chính thống; nhiều nơi có tâm lý né tránh, không muốn trả lời những vấn đề liên quan đến cơ quan, địa phương mình, đặc biệt là đối với những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật. Hiện nay chưa có cơ chế ràng buộc pháp lý đối với những trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. 
Bên cạnh đó, không ít người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn gây khó dễ cho phóng viên tác nghiệp bằng cách đòi hỏi xuất trình giấy tờ vượt mức quy định.

Trong một số trường hợp, với các vấn đề có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, các cơ quan thường phải chờ xin phép, dẫn đến tình trạng thông tin báo chí chính thống lại chậm hơn các trang tin từ mạng xã hội. 

Về bảo vệ nguồn tin, Điều 7 Luật Báo chí quy định: “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà báo đôi khi bị gây áp lực phải cung cấp tên người cung cấp thông tin, đặc biệt là các tin bài liên quan đến chống  tiêu cực. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người không dám hoặc ngại cung cấp thông tin cho báo chí.

2.3. Về bản quyền trong hoạt động báo chí

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình trạng vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí diễn ra phổ biến và ngày càng gia tăng, chủ yếu đối với báo hình và báo điện tử.

Các báo điện tử và trang thông tin điện tử thường tự ý lấy tin, bài, hình ảnh của báo khác mà không xin phép, không dẫn nguồn. Do tập hợp được thông tin từ nhiều nguồn nên các báo này có lượng truy cập lớn, doanh thu quảng cáo cao, lại không phải chi phí sản xuất tin. Điều này gây sự bất công lớn đối với các báo sản xuất tin. 

Theo quy định tại Nghị định 47/2009/NĐ-CP, hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí có thể bị xử phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 170a, Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như rất ít báo đứng ra yêu cầu bảo vệ bản quyền một phần do những quy định pháp luật liên quan tới việc đòi bản quyền tác giả còn nhiều thủ tục rườm rà, phải qua quy trình tố tụng kéo dài, phiền phức, gây nản lòng cho đương sự khi khởi kiện. Điều đó khiến việc vi phạm ngày càng phổ biến.
Hiện Bộ TT&TT đã có văn bản yêu cầu các tờ báo khi lấy thông tin của báo khác phải có thỏa thuận bằng văn bản. Tuy nhiên điều này ít được các cơ quan báo chí tuân thủ. 

2.4. Về tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí 

2.4.1. Về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

Cho đến nay, các văn bản chỉ đạo của Đảng cũng như các VBQPPL của Nhà nước đều không thừa nhận báo chí tư nhân. Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg còn khẳng định: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức”. Tuy nhiên, về cơ sở pháp lý, Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Thực tế cho thấy:

Do thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, một số cơ quan cấp tổng cục đã chuyển thành tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,…. Những doanh nghiệp này cho đến nay vẫn tiếp tục xuất bản những ấn phẩm báo chí chuyên ngành của cơ quan nhà nước trước đây. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, hiện có hơn 80 trường đại học tư thục, trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài và hàng chục viện, trung tâm nghiên cứu do tư nhân thành lập. Các đơn vị này đều có nhu cầu ra tạp chí để thông tin về hoạt động của mình, công bố và trao đổi về kết quả nghiên cứu của mình. Hiện nay có 10 trường đại học dân lập đã xuất bản tạp chí
.
Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều cơ quan báo chí liên kết với tổ chức, cá nhân ra các ấn phẩm phụ của báo in, sản xuất các tin, bài chương trình, kênh giải trí trên đài PT-TH, mạng internet. Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT để điều chỉnh việc liên kết sản xuất chương trình PT-TH.  

Xu hướng hội tụ thông tin cùng với những biến đổi về tâm lý xã hội đã làm thay đổi mô hình thông tin truyền thống, thay đổi sự phân bố số lượng độc giả - thính giả - khán giả theo hướng ngày càng ít người đọc báo in, nghe đài, xem truyền hình “nhà nước”, số người đọc, viết blog, giao lưu trên các mạng xã hội ngày càng tăng lên. 

Từ những phân tích trên, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ nhận thấy trong lần sửa đổi sắp tới, Luật Báo chí cần quy định rõ đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, làm tăng tính cụ thể, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về báo chí. 

2.4.2. Về mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí

Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội và công chúng cũng như phù hợp với xu thế phát triển của báo chí thế giới, một số cơ quan báo chí nước ta có sự thay đổi từ mô hình cơ quan báo chí truyền thống sang mô hình tích hợp, hội tụ và mô hình tập đoàn báo chí với hai đặc trưng cơ bản là đa loại hình và đa chức năng. Mặc dù chưa được Luật Báo chí cho phép, nhưng trên thực tế, một số cơ quan báo chí đang tổ chức, quản lý và vận hành theo mô hình tập đoàn báo chí, như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình Tp Hồ Chí Minh...Thực tế trên đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu, xác định mô hình cơ quan báo chí phù hợp trong tình hình mới.
2.4.3. Về người đứng đầu cơ quan báo chí

Về bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, Điều 13 Luật Báo chí và Thông tư 16/2010/TT-BTTTT quy định việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí phải bảo đảm qui trình và các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lý và có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, không ít cơ quan chủ quản bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không đúng tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm. Riêng năm 2013, đã có 9 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí mà không thực hiện thỏa thuận theo luật định; 43/169 trường hợp lãnh đạo cơ quan báo chí được điều từ các ngành khác sang chưa qua thời gian công tác trong lĩnh vực báo chí.

2.4.4. Về cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí

Điều 12 Luật Báo chí quy định rõ về quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản cơ quan báo chí. Trong thời gian qua, nhiều cơ quan chủ quản báo chí đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho cơ quan báo chí hoạt động, đồng thời chỉ đạo, định hướng nội dung để cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít cơ quan chủ quản báo chí chưa quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ quan báo chí; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của tờ báo. 

Một số cơ quan chủ quản không giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề, vụ việc được phản ánh, thậm chí, có biểu hiện bao che cho người đứng đầu cơ quan báo chí, dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiến nội bộ cơ quan báo chí mất đoàn kết kéo dài. Một số cơ quan chủ quản không hỗ trợ cơ quan báo chí tháo gỡ khó khăn, thậm chí có trường hợp khiến cơ quan báo chí phải giải thể
. 

Còn một bất cập nữa là đối với những cơ quan báo chí do địa phương xin phép thành lập thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vừa là cơ quan chủ quản, vừa là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về báo chí dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, thiếu khách quan.

2.4.5. Về cơ quan thường trú và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

Điều 19a Luật Báo chí quy định nguyên tắc chung về việc thành lập CQTT và cử phóng viên thường trú ở các địa phương trong nước của cơ quan báo chí. Bộ TT&TT đã nhiều lần ban hành thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của CQTT, phóng viên thường trú.

Tuy nhiên, việc quản lý CQTT, phóng viên thường trú tại địa phương còn nhiều bất cập: một số cơ quan báo chí tuyển chọn phóng viên thường trú chưa đúng với quy định; cử trưởng đại diện CQTT không đủ tiêu chuẩn; người được phân công làm trưởng đại diện CQTT cơ quan báo chí chưa thường xuyên có mặt tại địa phương; việc giám sát hoạt động của CQTT và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí chưa được chặt chẽ; mối quan hệ công tác giữa các CQTT với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương lỏng lẻo do cơ chế phối hợp quản lý chưa rõ ràng.

2.4.6. Về tài chính của cơ quan báo chí

Nhìn chung, đại bộ phận cơ quan báo chí hiện nay vẫn được Nhà nước bao cấp toàn bộ hoặc một phần về nhân sự, trụ sở, trang thiết bị, chi phí in ấn và được phát hành tới các đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị, xã hội cũng bằng ngân sách nhà nước
. 
Doanh thu của báo chí chủ yếu từ nguồn thu quảng cáo. Vài năm trở lại đây, do những khó khăn chung của nền kinh tế, báo chí đều sụt giảm lượng phát hành, dẫn đến giảm quảng cáo và doanh thu, một số ấn phẩm phụ của các cơ quan báo chí đã phải tạm ngừng xuất bản
.
Doanh thu lớn nhất tập trung ở lĩnh vực truyền hình và không đồng đều giữa các đài. Trong khi một số đài có doanh thu lớn như Đài Truyền hình Việt Nam doanh thu hàng năm khoảng 4000 tỷ, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh khoảng 2000 tỷ đồng; Đài PT-TH Vĩnh Long khoảng trên 1000 tỷ đồng, Đài PT-TH Hà Nội khoảng 500 tỷ đồng; hầu hết các đài PT-TH còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu doanh thu của ngành hoặc phải bù đắp từ ngân sách nhà nước. Báo điện tử do mới phát triển và phải đầu tư nhiều vào hạ tầng nên hầu như chưa có lãi.
Trong những năm gần đây do khó khăn chung của nền kinh tế cùng với việc số người sử dụng Internet ở Việt Nam ngày càng tăng
 làm cho doanh thu báo in giảm đáng kể. Doanh thu quảng cáo ở báo in chỉ tập trung ở một số cơ quan báo chí lớn như Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên... Theo số liệu báo cáo của các cơ quan báo chí, tổng doanh thu năm 2013 ước đạt 4100 tỷ đồng (giảm 0,8% so với năm 2012). Mặc dù thuế suất áp dụng đối với cơ quan báo in đã giảm từ 25% xuống còn 10%
, nhưng đa phần các cơ quan báo in vẫn hoạt động khó khăn. Đến nay mới có khoảng 277/838 cơ quan báo in tự cân đối thu chi tài chính, số đơn vị có lãi chiếm tỷ lệ rất thấp.
Sự phát triển quá nhanh về số lượng cơ quan báo chí trong khi vẫn duy trì chế độ bao cấp về xuất bản và phát hành đang đặt ra những vấn đề bức xúc cần được điều chỉnh kịp thời. 

2.5. Về liên doanh, liên kết trong hoạt động báo chí

Luật Báo chí hiện hành chưa cho phép liên kết trong hoạt động báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động liên kết diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử). Trước thực trạng đó, năm 2009, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT cho phép liên kết trong lĩnh vực PT-TH, còn đối với báo in và báo điện tử thì vẫn chưa có văn bản nào đề cập.

Đối với báo in, hiện nay đã có rất nhiều cơ quan báo in thực hiện liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không chỉ trong công đoạn in ấn, phát hành, mà cả phần nội dung, thậm chí sản xuất toàn bộ ấn phẩm báo chí
.

 Đối với báo nói, báo hình, Thông tư 19/2009/TT-BTTTT cho phép đối tác liên kết có thể sản xuất nội dung chương trình, thậm chí cả kênh PT-TH, trừ các chương trình thời sự - chính trị
. 

Dù mới xuất hiện, nhưng mô hình liên kết giữa báo điện tử và các đơn vị truyền thông, internet là hiện tượng khá phổ biến hiện nay, chủ yếu là liên kết thông qua phương thức khai thác quảng cáo và phần mềm công nghệ, không ít trường hợp liên kết sản xuất cả phần nội dung tin
. 

Các đối tác liên kết nội dung thường chọn thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí, thương mại, khoa học, kỹ thuật, công nghệ… (trừ các thông tin thời sự, chính trị). Cơ quan báo chí chịu trách nhiệm kiểm duyệt tin, bài trước khi xuất bản hay phát sóng. 

Nhìn chung, hoạt động liên kết trong báo chí đã tận dụng thế mạnh của đối tác liên kết (nguồn vốn, công nghệ, nhân lực), làm thay đổi căn bản diện mạo báo chí, tạo nên những sản phẩm báo chí sinh động, hấp dẫn với nội dung phong phú, đa dạng, cập nhật, đáp ứng nhu cầu thông tin và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân. Thêm vào đó, hoạt động liên kết đã mang lại nguồn thu đáng kể cho các cơ quan báo chí để tái đầu tư, đồng thời đem đến cho đối tác liên kết cơ hội quảng bá thương hiệu, cũng như lợi ích về kinh tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động liên kết báo chí cũng bộc lộ không ít bất cập. Thực tế cho thấy, các đối tác liên kết, vì mục đích lợi nhuận, phải tìm cách thu hút độc giả, tăng doanh thu quảng cáo, nên thường tập trung khai thác những đề tài nhạy cảm, giật gân, câu khách, “gây sốc” … Trong khi đó, không ít cơ quan báo chí lại buông lỏng khâu kiểm duyệt nội dung tin, bài, thậm chí “khoán trắng” cho đối tác liên kết, để lọt những sản phẩm báo chí kém chất lượng. Những sản phẩm báo chí vi phạm bị Bộ TT&TT xử lý chủ yếu rơi vào các sản phẩm liên kết, mà phần lớn trong số đó là các tin, bài trên báo điện tử
. 
Thực tế trên đòi hỏi cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xem xét mức độ tham gia của tư nhân trong hoạt động báo chí thông qua hình thức liên doanh, liên kết, từ đó có cơ chế quản lý báo chí phù hợp. 

2.6. Về Hội Nhà báo Việt Nam

Điều 16 Luật Báo chí quy định: “Hội Nhà báo Việt Nam có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng và góp phần thực hiện chính sách thông tin - báo chí; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo”. 

Tổng số hội viên Hội Nhà báo hiện nay khoảng hơn 21.000 người. Trong những năm qua, với chức năng, quyền hạn của mình, Hội Nhà báo đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT trong việc tổ chức giao ban báo chí hàng tuần; xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho hoạt động báo chí; tổ chức các giải báo chí quốc gia; các cuộc thi lớn về báo chí; khen thưởng và phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động văn thể của Hội. 
Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm đào tạo báo chí của Bộ TT&TT bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, họa sĩ trình bày và lãnh đạo cơ quan báo chí; tổ chức các hội thảo về nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp (riêng năm 2013 bồi dưỡng cho 2000 phóng viên và tổ chức 10 hội thảo). Không ít cấp hội tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức và điều hành các Câu lạc bộ báo chí chuyên ngành, tập trung hướng về cơ sở, thu hút được nhiều hội viên tham gia.

Hội Nhà báo đã xây dựng Quy định về “đạo đức nghề nghiệp” của người làm báo Việt Nam. Quy định này đã được một số cơ quan báo chí lấy làm cơ sở để xây dựng các bộ quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với từng lĩnh vực báo chí đặc thù của mình. 

Tuy nhiên, nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; sức cuốn hút và tập hợp của Hội chưa cao. Ý thức xây dựng Hội của một số hội viên còn mờ nhạt. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở Hội và hội viên chưa tốt. Những năm gần đây, một số ít cán bộ lãnh đạo và nhà báo - hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội. Vai trò, vị trí của Hội trong đời sống báo chí và trên thực tế chưa đáp ứng được kỳ vọng của đội ngũ nhà báo.

Điều bất cập hiện nay là nguyên tắc hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam mới chỉ được nêu trong Chỉ thị 37/CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VIII) và Chỉ thị số 919/CT-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được hướng dẫn thực hiện chi tiết, cụ thể. Do vậy, cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự làm công tác hội không có sự thống nhất chung trong cả nước. Nhiều cấp hội nhà báo địa phương gặp khó khăn về kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác hội. Hơn nữa, quyền hạn, trách nhiệm của Hội do chưa được quy định rõ trong các văn bản nên khi các nhà báo bị gây cản trở trong quá trình tác nghiệp, thậm chí bị đe dọa, hành hung, nhưng Hội Nhà báo chưa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của hội viên. 

3. Nhận xét chung
3.1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, hoạt động báo chí đã có những bước chuyển biến lớn. Thông tin được truyền tải tới công chúng một cách nhanh chóng kịp thời, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Về cơ bản báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân.

3.2. Hạn chế, bất cập

VBQPPL về báo chí quá nhiều, chồng chéo và không còn phù hợp với thực tiễn. Đến nay quy hoạch báo chí vẫn chưa được phê duyệt dẫn đến trùng lắp thông tin, lãng phí nguồn lực. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí dẫn đến vi phạm trong hoạt động báo chí có chiều hướng gia tăng: hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích; đăng tải thông tin không chính xác, sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị. Tình trạng “thương mại hóa” báo chí chưa bị đẩy lùi, thậm chí còn lan rộng; hiện tượng tư nhân “núp bóng” nhà nước để làm báo đang diễn ra khá phổ biến. 

Đa số cơ quan báo chí thiếu năng động, chưa thích ứng được với cơ chế thị trường. Không ít nhà báo, phóng viên còn yếu về năng lực nghiệp vụ và trình độ chính trị, chưa thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của người làm báo. 

3.3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập 
Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999) sau 15 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, lạc hậu so với thực tiễn. 
Do có sự thay đổi trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí
, nên cơ quan quản lý nhà nước về báo chí còn bị động trong công tác tham mưu cho Chính phủ để tổ chức, sắp xếp, quy hoạch toàn diện mạng lưới báo chí; chưa có sự phân loại báo chí để có chính sách đầu tư thỏa đáng và quản lý hiệu quả. 
Cơ chế quản lý hoạt động báo chí chưa rõ ràng, còn chồng chéo; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Công tác chỉ đạo, quản lý thông tin của cơ quan quản lý báo chí đôi lúc còn thể hiện sự lúng túng, chưa chủ động, chạy theo sự vụ, thiếu sắc bén, chưa kịp thời. 

Việc xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí thiếu nhất quán, không kịp thời và chưa nghiêm.

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương còn mỏng, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý báo chí
.

Nhận thức và thực thi pháp luật về báo chí của các ngành, các cấp chưa đầy đủ và nghiêm túc.

Nhiều cơ quan chủ quản báo chí còn buông lỏng vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, quản lý; thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với cơ quan báo chí.
Hội Nhà báo các cấp chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm.

Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành tốt sự chỉ đạo và định hướng thông tin của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản. Không ít cơ quan báo chí bị cơ chế thị trường chi phối, chạy theo lợi nhuận trong quá trình liên kết, xem nhẹ quản lý chất lượng nội dung thông tin. 
II.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội

Từ kết quả giám sát đã trình bày, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ có một số kiến nghị như sau về việc sửa đổi Luật Báo chí:

1.1. Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí

Luật Báo chí là luật khung, mới chủ yếu quy định về công tác quản lý, chưa xuất phát từ đặc thù của từng loại hình báo chí. Hơn nữa, các quy phạm về báo chí được quy định trong quá nhiều văn bản, phân tán, chồng chéo và kém hiệu lực, cần được hợp nhất trong luật để nâng cao tính pháp lý và thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Đặc biệt là với sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng hội tụ thông tin như hiện nay, đòi hỏi cần có những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý báo chí.  

1.2. Một số vấn đề chung cần quan tâm khi sửa đổi Luật Báo chí 

1.2.1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, Luật Báo chí (sửa đổi) cần làm rõ sự khác biệt giữa các hình thức thông tin trên mạng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật như cổng điện tử, trang tin điện tử, blog với báo điện tử - một đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.  

1.2.2. Về đối tượng áp dụng của Luật 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động báo chí trong tình hình mới, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng Luật Báo chí bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí hoặc hoạt động có liên quan đến báo chí trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cần có chương riêng quy định quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân này.  

1.2.3. Về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

Qua kết quả giám sát, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ cho rằng Luật nên mở rộng đối tượng được thành lập cơ quan báo chí ngoài các đối tượng theo quy định của Luật hiện hành; cần phân loại báo chí và quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí hoạt động trong mọi lĩnh vực thông tin, bao gồm thông tin chính trị - xã hội; còn các tổ chức khác được thành lập cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực thông tin kinh tế, khoa học, nghệ thuật, thể thao, giải trí, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp với phạm vi hoạt động của tổ chức ấy. 
1.2.4. Về mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí

Theo ý kiến của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, trừ một số ít cơ quan báo chí chủ chốt ở Trung ương và địa phương được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, các cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình sự nghiệp có thu cần bảo đảm cân đối thu chi; các cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện cần thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như các doanh nghiệp khác. Trên cơ sở quy định này, Chính phủ sẽ ra nghị định xác định lộ trình để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức,... sắp xếp lại cơ quan báo chí của mình phù hợp với yêu cầu phát triển và khả năng của nền kinh tế.

 Bên cạnh đó, Luật Báo chí (sửa đổi) cũng nên quy định về hoạt động của tổ chức truyền dẫn, phát sóng PT-TH, điện tử để tách bộ phận này khỏi các đài PT-TH địa phương, thu gọn đầu mối, tránh tình trạng lãng phí do các đài chồng lấn sóng và đài nào cũng phải liên tục nâng cấp trang thiết bị như hiện nay.          

1.3. Một số vấn đề cụ thể cần quan tâm khi sửa đổi Luật Báo chí 

- Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung vào Luật một số quy định trong các văn bản dưới luật đã áp dụng ổn định để các quy định này có tính pháp lý cao hơn.
- Cụ thể hóa các nội dung không được thông tin trên báo chí, các hành vi vi phạm Luật Báo chí của các cơ quan báo chí cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động báo chí để hoạt động báo chí lành mạnh, đúng pháp luật. 

- Bổ sung các quy định về quản lý và hoạt động báo chí như thủ tục giải thể cơ quan báo chí; hoạt động xã hội của cơ quan báo chí. 

- Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có chức vụ trả lời trên báo chí về các vấn đề báo chí nêu và trả lời đơn, thư của công dân do cơ quan báo chỉ chuyển đến.

- Bổ sung quy định về báo điện tử.

- Bổ sung quy định về hoạt động báo chí liên quan đến nước ngoài.
- Quy định về việc liên kết của cơ quan báo chí với tổ chức, cá nhân trong hoạt động báo chí.
- Cân nhắc thêm về việc nộp và đọc lưu chiểu để có quy định cho phù hợp với thực tế, tránh hình thức.

2. Một số kiến nghị đối với Chính phủ và Bộ TT&TT
- Đề nghị Chính phủ sớm hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến theo đúng tiến độ quy định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ VII.

- Sớm phê duyệt và ban hành Quy hoạch báo chí toàn quốc làm cơ sở cho các địa phương quy hoạch, sắp xếp lại cơ quan báo chí; chỉ đạo sắp xếp, đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ quan báo chí phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ công tác cũng như cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương trong quản lý hoạt động báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng quản lý.

- Phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí.

- Nghiên cứu đề xuất mức thuế phù hợp với đặc thù từng loại hình báo chí.

- Kiện toàn tổ chức thanh tra báo chí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động báo chí trong đó có vi phạm về bản quyền báo chí.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng một số luật chuyên ngành về PT-TH, internet và Luật tiếp cận thông tin… để hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí, xin kính trình Quốc hội.

	Nơi nhận:
- Các vị Đại biểu Quốc hội

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin & Truyền thông;

- Các địa phương, cơ sở được khảo sát;

- Lưu: HC, VHGDTTN.

- Số e-pas: 68571
	TM. ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC,
THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Đào Trọng Thi


� Chế độ nhuận bút được quy định trong Nghị định 59-HĐBT năm 1989, được thay thế bằng Nghị định 61/2002/NĐ-CP và mới sửa đổi bằng Nghị định 18/2014/NĐ-CP.


�  Nghị định 31/2001/NĐ-CP được thay thế bởi � HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2006-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-van-hoa-thong-tin-12283.aspx" \t "_blank" �Nghị định 56/2006/NĐ-CP�, sau đó được sửa đổi, bổ sung  tại Nghị định 02/2011/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP và mới được thay thế bởi � HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-159-2013-ND-CP-2013-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-bao-chi-xuat-ban-213555.aspx" \t "_blank" �Nghị định 159/2013/NĐ-CP�. 


� Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.


� Đối với cùng hành vi sai phạm là đăng thông tin sai sự thật: NĐ 159/2013/NÐ-CP quy định phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, nếu hành vi đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì bị phạt từ 5-10 triệu đồng; NĐ 79/2013/NÐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng; NĐ 109/2013/NÐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định phạt tiền từ 75-100 triệu đồng; NĐ 173/2013/NÐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ quy định mức phạt 40-50 triệu đồng; NĐ 138/2013/NÐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục quy định Chủ tịch UBND xã có quyền phạt đến 05 triệu đồng đối với việc thông tin sai sự thật về kỳ thi.


� 86 báo Trung ương, 113 báo địa phương.


� 507 tạp chí Trung ương, 132 tạp chí địa phương.


� Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.


� Gồm 62 đài PT-TH của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; riêng Tp Hồ Chí Minh có 02 đài là Đài Truyền hình Tp Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói nhân dân Tp Hồ Chí Minh.


� Trong đó có 103 kênh chương trình truyền hình, 75 kênh chương trình phát thanh


� Theo Báo cáo của Bộ TT&TT.


� Trong đó có 40 cơ quan thuộc cơ quan Trung ương và các bộ ngành; 26 cơ quan trực thuộc địa phương và 26 cơ quan trực thuộc các cơ quan đoàn thể.


� Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo TW, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.


� Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vụ án Tiên Lãng, vụ Vinalines, xét xử Bầu Kiên, vụ án oan sai ở Bắc Giang… 


� Năm 2013, Bộ TT&TT đã tặng Cờ thi đua cho 12 báo, tạp chí; hiệp y xét tặng Cờ thi đua của CP cho 8 báo, tạp chí; Bằng khen của TTg  cho 32 báo, tạp chí; Huân chương lao động các loại cho 30 báo, tạp chí; danh hiệu Anh hùng Lao động cho 1 báo; Huân chương Lao động cho 26 TBT, PTBT. 


� Trong đó có 30% các đoàn làm về quan hệ đối ngoại, 25% về văn hóa - du lịch, , 17% về kinh tế, 15% về xã hội, 2% về chất độc da cam-dioxin, 2% về biển đảo…


� TTXVN có 30 CQTT (Châu Á - Thái Bình Dương có 13 CQTT; Châu Âu có 7 CQTT; Châu Mỹ có 8 CQTT; Châu Phi có 3 CQTT).


� Đài THVN có 8 CQTT (Lào, Cam-pu-chia, Nga, Bỉ, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Trung Quốc).


� Đài TNVN có 9 CQTT (Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Pháp, Nga, Thái Lan, Ai Cập, Nhật Bản và Mỹ).


� Báo Nhân Dân có 4 CQTT (Trung Quốc, Pháp, Thái Lan và Lào).


� Báo Thanh niên có 2 CQTT (Thái Lan và Singapore).


� Ban hành kèm theo Nghị định 98/1997/NĐ-CP.


� Xem Phụ lục 5


� Báo “Sài Gòn Tiếp thị” (cơ quan chủ quản trước đây là Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp Hồ Chí Minh - UBND Tp Hồ Chí Minh) đã bị thu hồi giấy phép xuất bản ngày 26/2/2014 và nay trở thành một ấn bản của “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” (thuộc Sở Công thương Tp Hồ Chí Minh). 


� Ngân sách nhà nước phân bổ cho các báo hàng năm như sau: báo tỉnh được cấp ngân sách từ 500 triệu - 700 triệu đồng; báo bộ/ ngành được cấp từ 700 triệu - 1 tỷ đồng; đài PT-TH địa phương được cấp từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng; các tạp chí khoa học được cấp khoảng 50 - 200 triệu đồng.


� Ấn phẩm “Thế giới nghệ sĩ” của báo Màn ảnh sân khấu; phụ trương “Thị trường và giao dịch” và “Nhà đất” của báo Lao động thủ đô…


� Hiện nay có khoảng 75% số người trong độ tuổi 15 - 45 tuổi đọc báo mạng.


� Theo khoản 2 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.


� Tạp chí Đẹp là sản phẩm liên kết giữa TTXVN với Cty Le Bros; Tạp chí Đàn ông sản phẩm liên kết giữa Hội Xuất bản Việt Nam với Cty Le Media; Báo Đất Việt là sản phẩm liên kết giữa Liên hiệp các Hội KHKTVN với Cty Thiên Ngân Galaxy; Tạp chí Thế giới văn hóa và Tạp chí For Best là ấn phẩm liên kết của Báo Văn hóa với Cty Hoa Mặt trời.…


� Đài THVN liên kết với Cty Saigontourist sản xuất kênh SCTV và liên kết với nhiều công ty để sản xuất các chương trình giải trí (Cty BHD, Cty Cát Tiên Sa, Cty CP truyền thông Chu Thị, Cty VietBa Media…); Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC có 10 kênh liên kết. Đài PT-TH Hà Nội có 9 kênh liên kết…. 


� Báo điện tử Infonet liên kết với Cty CP VNG; Tạp chí Khám phá điện tử liên kết với Cty CP quảng cáo trực tuyến 24h; Báo điện tử Trí Thức Trẻ liên kết với Cty CP Truyền thông Việt Nam VCCorp… 


� Tháng 8/2014, Thanh tra Bộ TT&TT đã xử phạt hành chính 3 báo điện tử, mỗi báo 60 triệu đồng bao gồm chuyên trang Tấm Gương của Báo Tiền Phong , Kiến Thức, Đất Việt vì đăng bài "Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa" . Phạt Báo điện tử Trí Thức Trẻ 207 triệu đồng cho Bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ”.


� Năm 2008 Bộ VH-TT chia tách thành Bộ VHTT&DL và Bộ TT&TT.


� Đa số các Sở TT&TT chỉ có 2-3 cán bộ làm công tác quản lý báo chí (Sở TT&TT Tp Hà Nội chỉ có 3 cán bộ quản lý tới 25 CQBC in; Sở TT&TT TP HCM có 8 cán bộ quản lý 38 CQBC in). 
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